ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn thi: Vật lí, Lớp: 10

(Thời gian làm bài 45 phút không tính thời gian phát đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1. Phương trình chuyển động của một chất điểm chuyển động thẳng đều dọc trục Ox là

A. x = xo + vot + at2.
B. x = xo + vt.
C. x = vo + at.             D. x = xo – vot + at2/2.
Câu 2. Hệ quy chiếu bao gồm 
A. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian.

B. hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

C. vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.

D. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

Câu 3. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.
B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.

C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.

D. Giọt nước mưa lúc đang rơi.

Câu 4. Từ thực tế hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng?

A. Một hòn đá được ném theo phương nằm ngang.

B. Một ô tô đang chạy theo hướng Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Một viên bi rơi tự  do từ độ cao 10 m xuống mặt đất.

D. Một chiếc lá rơi từ độ cao 3m xuống mặt đất.

Câu 5. Đơn vị của gia tốc a là
A. s.
B. m/s2.
C. Hz.
D. rad/s.
Câu 6. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

A. có phương vuông góc với vectơ vận tốc.
B. có độ lớn không đổi.

C. luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.
D. luôn ngược hướng với vectơ vận tốc.

Câu 7. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là:

A. s = vot  + 
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B. s = vot + 
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C. x= xo + v0t + 
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D. x = xo +vot +
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Câu 8. Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi?

A. Một cái lá cây rụng.
B. Một sợi chỉ.
C. Một chiếc khăn tay.
D. Một mẩu phấn.
Câu 9. Trong chuyển động tròn đều thì vectơ gia tốc

A. luôn cùng chiều véctơ vận tốc .
B. luôn vuông góc véctơ vận tốc.

C. luôn ngược chiều véctơ vận tốc.
D. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.

Câu 10. Đơn vị của tốc độ góc ω là
A. s.
B. m/s2.
C. Hz.
D. rad/s.
Câu 11. Công thức cộng vận tốc

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 12. Một người hành khách ngoài trong toa tàu H, nhìn qua cữa sổ thấy toa tàu N và gạch lát trên sân ga đều đang chuyển động như nhau. So với mặt đất thì

A. tàu H đứng yên tàu N chạy.
B. tàu N đứng yên tàu H chạy.
C. cả hai tàu đều chạy.
D. cả hai tàu đều đứng yên.
Câu 13. Công thức tính sai số tuyệt đối của phép đo là:

A. 
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Câu 14. Gọi 
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 là giá trị trung bình, 
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 là sai số ngẫu nhiên, 
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 là sai số tuyệt đối. Sai số tỉ đối của phép đo là

A. 
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Câu 15. Chọn nhận xét sai với đặc điểm của vectơ lực?
A. Lực là đại lượng vectơ.

B. Lực là đại lượng vô  hướng.

C. Độ lớn của lực có đơn vị là Nuitơn (N).

D. Đường thẳng mang vectơ lực là giá của lực.
Câu 16. Phép phân tích lực cho phép ta
A. thay thế một lực bằng một lực khác.
B. thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực thành phần.
C. thay thế nhiều lực bằng một lực duy nhất.
D. thay thế các vectơ lực bằng vectơ gia tốc.
Câu 17. Một chất điểm chuyển động thẳng đều với tốc độ 4 km/h. Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h là:

A. 4,5 km.
B. 2 km.
C. 6 km.
D. 8 km.
Câu 18. Một ô tô chuyển động thẳng đều với tốc độ bằng 60 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3km. Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của  xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là:

A. x = 3 + 60t (km).
B. x = (60 – 3)t (km).
C. x  = 3 – 60t (km).
D. x = 60t (km).
Câu 19. Chọn câu sai? 

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình: 
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, đơn vị chiều dài tính bằng m, đơn vị thời gian tính bằng s.

A. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.
B. Tốc độ ban đầu là 4m/s.
C. Gia tốc 0,2 
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D. Tọa độ ban đầu là 2m.
 Câu 20. Hình vẽ sau là đồ thị vận tốc – thời gian của một chất điểm chuyển động

A. thẳng chậm dần đều, cùng chiều dương.
B. thẳng  nhanh dần đều, cùng chiều dương.
C. thẳng nhanh dần đều, ngược chiều dương.
D. thẳng chậm dần đều, ngược chiều dương.

Câu 21. Một vật nặng rơi không vận tốc đầu từ đỉnh tòa nhà chung cư có độ cao 45m xuống đất. Cho g = 10m/s2. Vận tốc của vật khi vừa chạm đất là

A. 10m/s.
B. 20m/s.
C. 30 m/s.
D. 40m/s.
Câu 22. Một vật được thả rơi tự do từ  độ cao 320m xuống đất. Lấy g = 10m/s2. Tính quãng đường vật rơi trong giây thứ 4.

A. 15m.
B. 80m.
C. 35m.
D. 32m.
Câu 23. Bán kính vành ngoài của một bánh xe ôtô là 25cm. Xe chạy với vận tốc 10m/s. Vận tốc góc của một điểm trên vành ngoài xe là :

A. 10 rad/s. 

   B. 20 rad/s.                        C. 30 rad /s.      
           D. 40 rad/s.

Câu 24. Một đĩa tròn bán kính 30cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2 giây. Tốc độ dài v của một điểm nằm trên mép đĩa bằng 

A. v = 62,8m/s.

  B. v = 3,14m/s. 

C. v = 628m/s.

D. v = 6,28m/s.

Câu 25. Bán kính vành ngoài của một bánh xe ôtô là  r = 25cm. Xe chạy với vận tốc v = 10m/s. Tốc độ góc 
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 của một điểm trên vành ngoài xe là
A. 10 rad/s.
B. 20 rad/s.
C. 30 rad /s.
 D. 40 rad/s.

Câu 26. Biết nước chảy với tốc độ 3 m/s đối với bờ, tốc độ của thuyền trong nước yên lặng là 4 m/s. Tính tốc độ của thuyền đối với bờ khi xuôi dòng?
A. v = 7  m/s.
B. v = 1 m/s.
.C. 5 m/s.
D. v = 3 m/s.
Câu 27. Khi đo gia tốc rơi tự do, một học sinh tính được 
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. Sai số tỉ đối của phép đo là
A.  0,59%. 


    B.  2,65%.


  C.  2%. 


D. 0,265%.
Câu 28. Hai lực cân bằng là hai lực 
A. được đặt vào cùng một vật, cùng giá, ngược chiều và có cùng độ lớn.

B. cùng giá, ngược chiều và có cùng độ lớn.

C. được đặt vào cùng một vật, ngược chiều và có cùng độ lớn.

D. được đặt vào cùng một vật, cùng giá, cùng chiều và có cùng độ lớn.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. Một xe ô tô đang chuyển động với tốc độ 36 km/h thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi đi đươc quãng đường 50 m thì xe đạt tốc độ 72 km/h.  Tính gia tốc chuyển động của ôtô?
Câu 2. Một vật chuyển động dọc theo chiều dương của trục Ox theo phương trình x=10+4t (x tính bằng m, t tính bằng s). Xác định tọa độ của vật ở thời điểm ban đầu và tính quãng đường vật đi được tính từ thời điểm t=2 s đến thời điểm t=4 s.

Câu 3. Một chất điểm chuyển động tròn đều, cứ mỗi phút vật đi đươc 120 vòng. Biết quỹ đạo của chuyển động có bán kính 20 cm. Lấy (=3,14. Tính tốc độ dài của chất điểm.

Câu 4. Một hành khách ngồi trên một toa xe lửa đang chạy với vận tốc 15 m/s quan sát qua khe cửa thấy một đoàn tàu khác chạy cùng chiều trên đường sắt bên cạnh với tốc độ chậm hơn. Từ lúc nhìn thấy điểm cuối của đoàn tàu đến lúc nhìn thấy điểm đầu của đoàn tàu mất hết 8 s. Đoàn tàu người ấy quan sát gồm 20 toa, mỗi toa dài 4 m. Tính vận tốc của đoàn tàu.
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
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I. Trác nghiệm:

	1B
	2D
	3D
	4C
	5B
	6B
	7D
	8D
	9D
	10A
	11A
	12B
	13B
	14D
	15B

	16B
	17D
	18A
	19C
	20C
	21C
	22C
	23D
	24D
	25D
	26A
	27D
	28A
	
	


II. Tự luận:
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	Đổi đúng đơn vị: vo=10 m/s
	0,25

	
	Đổi đúng đơn vị : v=20 m/s
	0,25

	
	Viết được công thức: v2-vo2=2aS
	0,25

	
	Thay số và tính đúng: a= 3m/s2
	0,25

	Câu 2

( 1 điểm)
	Phương trình x=10+4t (1)

Thay t=0 vào phương trình (1) ta được xo=10 m
	0,25

	
	Thay t1=2 s vào phương trình (1) ta được x1=18 m
	0,25

	
	Thay t2=4 s vào phương trình (1) ta được x2=26 m
	0,25

	
	Tính được S=x2-x1=8 m
	0,25

	Câu 3

(0,5 điểm)
	Tính được chu kì: T=0,5 s
	0,25

	
	Tính được tốc độ dài: v=r.(=2,512 m/s
	0,25

	Câu 4

(0,5 điểm)
	Xe lửa: số 1; đoàn tàu: số 2; mặt đường: số 3.

v13=15 m/s; v12=10 m/s
	0,25

	
	v13=v12+v23
Tính được: v23=5 m/s
	0,25
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